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	Câu
	Ý
	Nội dung chính cần đạt
	Điểm


	Câu 1
	a
	a. Phân biệt nước tự do với nước liên kết:

- Nước tự do là những phân tử nước có khả năng chuyển động trong dung dịch mà chưa gắn kết với một phân tử nào khác. Nước tự do có đầy đủ các tính chất của nước như khả năng hòa tan các chất, khả năng dẫn điện, là môi trường diễn ra các phản ứng, là nguyên liệu tham gia vào các phản ứng...

- Nước liên kết là những phân tử nước đã liên kết với các phân tử hữu cơ hoặc vô cơ khác. Ví dụ các phân tử nước bao quanh ion Na+ tạo nên một lớp vỏ bao bọc ion này. Nước liên kết không còn các đặc tính vật lý, hóa học của phân tử nước (không có khả năng dẫn nhiệt, không trở thành dung môi...). Nước liên kết có vai trò đặc biệt trong việc bảo vệ các chất hữu cơ, bảo vệ các cấu trúc của tế bào.
	0.5

0.5

	
	b
	b. Về dinh dưỡng khoáng:
- Đặc điểm của cơ chế hút bám trao đổi cation:
+ Các hạt keo đất như hạt đất sét tích điện âm vì thế chúng mang các cation khoáng (K+, Na+, Ca2+…) trên bề mặt hạt keo. 

+ CO2 hình thành từ quá trình hô hấp ở các tế bào của rễ sẽ khuyếch tán qua lông hút vào dung dịch đất và kết hợp với các phân tử nước để hình thành axit yếu H2CO3. Do không bền, axit này sẽ bị phân ly thành H+ và HCO3- theo sơ đồ sau: CO2   +  H2O ( H2CO3 ( H+ + HCO3-
+ H+ sẽ thay thế vị trí của các cation trên bề mặt hạt keo đất, dẫn đến giải phóng các cation khoáng tự do làm cho lông hút có thể dễ dàng hấp thụ vào rễ. 

- Đất chua (pH từ 4-5) sẽ có nhiều ion H+, dẫn đến giải phóng nhiều cation khoáng. Một phần nhỏ cation khoáng sẽ được rễ hấp thu, còn phần lớn sẽ bị rửa trôi vào tầng nước ngầm. Trải qua thời gian, đất chua sẽ là đất nghèo cation khoáng. Ngược lại, với đất kiềm (pH từ 9-10) do có ít ion H+ nên phần lớn cation khoáng vẫn được giữ trên bề mặt hạt keo đất, vì vậy đất kiềm là đất giàu cation khoáng.
	0.5
0.5

	Câu 2
	a
	a. - Nếu không có CO2 thì chu trình Calvin không xảy ra, dẫn đến dư thừa NADPH2 nhưng lại thiếu NADP+.
- Khi thiếu chất này thì chuỗi truyền e- không vòng không xảy ra nên sẽ không có quang phân li nước.
	0.5

0.5

	
	b
	b. *Mục đích của thí nghiệm: xác định cây C3 và cây C4. 

*Kết quả thí nghiệm cho thấy:

- Cây A ở 2 lần thí nghiệm có cường độ quang hợp (mgCO2/dm2. giờ) khác nhau nhiều là do ở thí nghiệm 2 nồng độ oxy 0% đã làm giảm hô hấp ánh sáng đến mức tối đa và do đó cường độ quang hợp tăng lên (từ 20 - 35 mgCO2/dm2.giờ).

- Trong khi đó cây B ở 2 lần thí nghiệm cường độ quang hợp hầu như không đổi, có nghĩa là ở cây B không có quá trình hô hấp ánh sáng, như vậy nồng độ oxy thay đổi không ảnh hưởng đến cường độ quang hợp.

   Kết luận: Cây A là cây C3, cây B là cây C4.
	0.5
0.5

	Câu 3
	
	a. Đúng. Vì photphorin hóa quang hợp không vòng tạo ra sản phẩm phong phú hơn: tổng hợp ATP và tạo chất khử NADPH.

- Cây cần có sự phối hợp cả 2 quá trình để nâng cao hiệu quả quang hợp. Nếu chỉ xảy ra photphorin hóa không vòng thì cây sẽ thiếu ATP và quá trình hình thành Gluxit bị ảh hưởng, lúc này sản phẩm chủ yếu là protein, axit hữu cơ, axit béo.

b. Đúng. Năng lượng dùng để đồng hóa CO2 ở thực vật C4 và CAM lớn hơn C3 vì nó phải sử dụng thêm 6ATP cho giai đoạn tái tạo PEP từ axit piruvic.

c. Sai. Hô hấp sáng ở perorixom đặc trưng bởi sự tạo thành H2O2 và sự oxi hóa axit glicolic thành axit glioxilic, axit glioxilic bị amin hóa tạo glixin.

d. Đúng. - Oxi là nhân tố cần thiết cho hô hấp hiếu khí của thực vật, là chất nhận điện tử cuối cùng trong chuỗi chuyền điện tử.

- Thiếu oxi thì hô hấp bị ngừng trệ, cây sẽ hô hấp yếm khí.
	0,25
0.25

0.5

0.5

0.25

0.25

	Câu 4
	a
	a. - Cây cà chua cần tăng số lượng và khối lượng quả do đó sử dụng nhóm chất kích thích sinh trưởng auxin để tăng cường tỷ lệ đậu hoa, đậu quả, kích thước quả.

- Cây lúa cần tăng số nhánh và khối lượng bông lúa, cần sử dụng nhóm cytokinin để kích thích sự đẻ nhánh, làm chậm sự hóa già và tăng cường hoạt động của lá đòng để kéo dài thời gian quang hợp.

- Cây mía cần tăng cường sinh trưởng thân, nên cử dụng nhóm giberelin để kích thích sinh trưởng chiều dài thân và lóng.
	0.5

0,25
0.25

	
	b
	b. - Đầu nhụy tiết ra một số chất có bản chất ức chế sự nảy mầm của hạt phấn loài khác rơi trên nó làm hạt phấn không nảy mầm hoặc ống phấn sinh trưởng kém không vươn tới bầu nhụy

- Nhiều loài thực vật, đầu nhụy sản sinh một chất kìm hãm sự sinh trưởng của hạt phấn của chính cây đó. Tuy nhiên hạt phấn của cây này lại phát triển tốt trên đầu nhụy của cây khác cùng loài.
	0.5

0.5

	Câu 5
	a
	a. *Giống: 
+ Đều là hình thức cảm ứng của thực vật với ánh sáng

+ Đều liên quan đến sự sinh trưởng không đều ở hai phía hay hai bề mặt của cơ quan thực vật

*Khác:

Đặc điểm
Hoạt động nở hoa vào ban ngày
Hoạt động hướng sáng của hoa
Loại cảm ứng
Ứng động sinh trưởng
Hướng động
Kích thích
Ánh sáng tác động theo mọi phía
Ánh sáng tác động theo hướng nhất định
Cơ chế
Sự sinh trưởng của bề mặt trên lớn hơn bề mặt dưới của các bộ phận của bao hoa, lá bắc.
Sự sinh trưởng của phần bị che tối lớn hơn phần được chiếu sáng làm ngọn cây mang hoa uốn cong về phía có ánh sáng.

	0.25

0.25
0,25

0,25

	
	b
	b. - Mẫu M1 là thân cây một lá mầm

- Mẫu M2 là thân cây hai lá mầm 

Giải thích:

Mẫu M1 là thân cây một lá mầm

Bó dẫn xếp lộn xộn. 

Giữa gỗ và libe không có tầng canbium (tầng phát sinh trụ).

Phần mô mềm ruột thường bị tiêu biến tạo các khoang trống như lúa, tre…

- Mẫu M2 là thân cây hai lá mầm
Các bó dẫn tạo thành vòng.

Giữa gỗ và libe có tầng canbium (tầng phát sinh trụ).


	0.25

0.75

	Câu 6
	a
	a. - Chất dinh dưỡng là những chất mà cơ thể cần thiết để kiến tạo cung cấp năng lượng. Xenlulozo không phải là chất dinh dưỡng cho người vì người không tiêu hóa được xenlulozo và không hấp thụ được.

- Xenlulozo vẫn cần thiết vì: 

+ Tăng nhu động đường tiêu hóa, giúp thức ăn dịch chuyển trong ống tiêu hóa ( không gây táo bón (ăn nhiều rau xanh), đồng thời giảm nguy cơ ung thư đại tràng

+ Cung cấp nguồn vi sinh vật có lợi cho hệ tiêu hóa ( giúp cân bằng hệ đường ruột (uống kháng sinh liều cao phổ rộng ( diệt nhiều vi khuẩn đường ruột ( đi ngoài vì bị mất cân bằng đường ruột).

+ Giảm hàm lượng colesteron trong máu vì khi xenlulozo xen lẫn vào giữa múi mật làm giảm diện tích tiếp xúc giữa ruột với colesteron ( giảm hấp thụ colesteron.

+ Điều hòa đường huyết: làm cho quá trình hấp thụ glucozo vào máu một cách từ từ ( không tăng đột ngột lượng glucozo trong máu.

   Ngoài ra, xenlulozo gây cảm giác no (làm căng dạ dày) ( giảm ăn ( giảm béo.
	0.25

0.25

0.25
0.25

	
	b
	b. - Đường cong phân li của ôxihêmôglôbulin sẽ dịch chuyển về phía phải so với đường cong phân li của người bình thường. Vì pH máu giảm làm giảm ái lực của Hb với ôxi dẫn đến làm tăng phân li ôxi.                                                                                      

- Hoạt động hô hấp tăng. Vì pH máu giảm gây kích thích lên thụ thể hoá học ở xoang động mạch cảnh và cung động mạch chủ, đồng thời kích thích lên thụ thể hoá học trung ương, từ đó gây tăng nhịp và độ sâu hô hấp.  
	0.5

0.5

	Câu 7
	a
	a. - Bệnh tự miễn là bệnh mà trong đó hệ miễn dịch chống lại những phần tử nhất định từ chính cơ thể.

- Một số hậu quả: 

+ Bệnh lupus ban đỏ hệ thống (là một bệnh tự miễn của mô liên kết, có thể ảnh hưởng đến mọi bộ phận cơ thể. Hệ miễn dịch tấn công các tế bào và mô của cơ thể, gây viêm và hủy hoại mô)

+ Bệnh viêm khớp dạng thấp (hệ miễn dịch tấn công nhầm van tim có bản chất là mucor polisaccarit)

+ Tiểu đường tuyp 1 (hỏng tế bào đảo tụy sản xuất insulin)

+ Xơ cứng lan tỏa (các tế bào T xâm nhập vào hệ TK trung ương phá hủy bao myelin của nơron).
	0.25
0.25

0.25

0.25

	
	b
	b. - Lượng máu trong động mạch nhiều hay ít do tim hoạt động đẩy máu vào động mạch:

+ Khi tim đang hoạt động, máu tuần hoàn ( ít máu ở tĩnh mạch, kích thước tĩnh mạch nhỏ.

+ Khi tim ngừng hoạt động, động mạch co lại đẩy máu vào tĩnh mạch ( kích thước tĩnh mạch lớn và chứa nhiều máu.

- Máu chảy trong mao mạch không bao giờ đông do:

+ Mặt trong của mạch rất trơn láng và không thấm máu, không làm vỡ tiểu cầu nên enzim tromboplastin không được tạo nên.

+ Một số tế bào lót mặt trong của mạch tiết chất kháng trombin(Không có sự tạo thành sợi tơ huyết(không tạo cục máu đông.
	0.25
0.25

0.25
0.25

	Câu 8
	a
	a. - Vì nước thẩm thấu qua thành ruột rất nhanh, đi vào máu làm loãng máu.

- Tiết nhiều aldosteron ( mất H+ càng nhiều (pH tăng. Tiết ít aldosteron ( H+ mất ít, giảm hấp thu Na+ (pH giảm.
	0.5
0.5

	
	b
	b. - Thuốc ức chế làm giảm hình thành angiotensin II trong máu. Nồng độ thấp angiotensin II sẽ giảm kích thích lên phần vỏ tuyến trên thận làm giảm tiết aldosteron.              

- Aldosteron giảm làm giảm tái hấp thu Na+ ở ống lượn xa, tăng thải Na+ và nước theo nước tiểu, dẫn đến thể tích máu giảm, huyết áp giảm.  
	0.5

0.5

	Câu 9
	a
	a. Trị số điện thế nghỉ và điện thế hoạt động của tế bào thần kinh trong các trường hợp:

- Thuốc gây mở kênh Na+ hoàn toàn: 

+ Điện thế nghỉ giảm xuống về giá trị bằng 0 vì Na+ làm cân bằng ion giữa 2 bên màng.

+ Điện thế hoạt động có giá trị bằng 0 vì điện thế hoạt động chỉ được hình thành trên cơ sở của điện thế nghỉ (hoặc không có khử cực và đảo cực khi có kích thích tới ngưỡng).

- Thuốc ngăn cản mở kênh Na+:

+ Điện thế nghỉ có giá trị không đổi

+ Điện thế hoạt động: có giá trị bằng 0 vì không thể khử cực, đảo cực và tái phân cực được.
	0.25
0.25
0.25
0.25

	
	b
	b. Ưu điểm của xináp hóa học so với xináp điện:

 - Đảm bào xung thần kinh chỉ được truyền theo một chiều.

 - Có thể điều chỉnh được nhờ điều chỉnh lượng chất trung gian hóa học.

 - Các loại chất trung gian khác nhau thì gây đáp ứng khác nhau.
	0.5
0.5

	Câu 10
	a
	a. - GH tạo ra ở thuỳ trước của tuyến yên khi có sự kích thích ở vùng dưới đồi, nếu thuỳ trước tuyến yên mất khả năng tổng hợp GH thì dùng hoocmon GH để chữa bệnh.

- Nếu thuỳ trước tuyến yên vẫn hoạt động tốt nhưng do thiếu hoocmon của vùng dưới đồi -> dùng hoocmon này để kích thích hoạt động của tuyến yên.
	0.5
0.5

	
	b
	b. - Thể vàng hình thành ở giữa chu kì kinh nguyệt tiết ra prôgesterôn và estrôgen ( prôgesterôn tăng lên trong máu.

- Thể vàng thoái hoá do LH giảm, làm giảm nồng độ prôgesterôn trong máu.

- Nồng độ prôgesterôn tăng lên làm dày niêm mạc tử cung chuẩn bị đón hợp tử làm tổ và đồng thời ức chế tuyến yên tiết FSH và LH, nang trứng không chín và trứng không rụng.

- Nồng độ prôgesterôn giảm gây bong niêm mạc tử cung xuất hiện kinh nguyệt và giảm ức chế lên tuyến yên, làm tuyến yên tiết ra FSH và LH.
	0.25

0.25

0.25

0.25


---------------  Hết  ---------------
Giáo viên ra đề: Trần Thị Loan

    THPT chuyên Lào Cai
HƯỚNG DẪN CHẤM


ĐỀ ĐỀ NGHỊ








